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Tiết 45 +46 , Bài 39:   ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

I) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được 4 đặc điểm chung của TNVN: Nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, nhiều đồi núi, phân hóa đa dạng, phức tạp.
- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sông và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 
2) Kỹ năng: 
- Sử dụng bản đồ tự nhiên VN để nhận biết sự phân bậc độ cao địa hình, các hướng gió chính, các dòng biển, các dòng sông lớn.
- Kỹ năng tư duy địa lí tổng hợp
3)Thái độ: Yêu thiên nhiên quê hương đất nước.
II) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1)Giáo viên:
- Bản đồ TNVN hoặc tự nhiên Đông Nam Á.
- Tranh ảnh minh họa.
2) Học sinh: Chuẩn bị như nội dung dặn dò ở tiết trước
III) Hoạt động trên lớp:
1) Ổn định: 
 2.Kiểm tra:
 Kiểm tra 15 phút:
1.1) Cho biết thực trạng và vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay(7đ)
1.2)Việc làm thiết thực của em về vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng ở quê hương em(3đ)
3.Bài mới: * Khởi động: Thiên nhiên nước ta rất đa dạng, phức tạp, phân hóa mạnh mẽ trong không gian và trong các hợp phần tự nhiên. Song có thể nêu lên một số t/c chung nổi bật của môi trường tự nhiên nước ta sau đây.
	Hoạt động của GV -HS
	                     Ghi bảng

	* HĐ1: Nhóm. Dựa kiến thức đã học qua các t/p tự nhiên VN hãy cho biết:
1) Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên VN?
2) Tính chất đó ảnh hưởng đến sx và đời sống như ra sao?
3) Theo em vùng nào và vào mùa nào tính chất nhiệt đới nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
- HS đại diện nhóm báo cáo
- Nhóm khác nhận xét, bổ xung
- GV chuẩn kiến thức:
+ Khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều, chia làm 2 mùa rõ rệt.
+ Thủy văn: SN dày đặc, nhiều nước, chế độ chảy chia 2 mùa, sông mang nhiều phù sa.
+ Đất: Vùng đồi núi đất Feralit đỏ vàng chân núi chiếm ưu thế. Vùng núi đá vôi có nhiều hang động kì thú.
+ Sinh vật: Phong phú, đa dạng phát triển quanh năm. Vành đai thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế với nhiều biến thể.
+ Địa hình: Có lớp vỏphong hóa dày,quá trình bào mòn, xâm thực, phong hóa diễn ra mạnh mẽ.
* HĐ2: Nhóm. Dựa các thông tin còn lại và kiến thức đã học hãy:
- Nhóm 1+2: 
1) Chứng minh VN là một nước ven biển?
2) Tính xem ở nước ta 1 km2 phần đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển? (1/3)
3) Là một nước ven biển VN có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?(PT tổng hợp các ngành KT biển) 
- Nhóm 3+4: 
1) Chứng minh VN là xứ sở của cảnh quan đồi núi?
2) Miền núi nước ta có những thuận lợi - khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội?
- Nhóm 5+6:
1) Hãy lấy dẫn chứng (từ những bài học trước) chứng minh cho nhận định trên?
2) Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan tự nhiên tạo ra những thuận lợi - khó khăn gì chợ phát triển kinh tế - xã hội nước ta? Cho VD?

	1) VN là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm:
- T/C này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta, nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu: Nóng, ẩm mưa nhiều.
- Tuy nhiên có nơi, có mùa lại bị khô hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau.

2) VN là một nước ven biển:
- Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía đông và phía nam phần đất liền nước ta. Biển Đông ảnh hưởng lớn tới toàn bộ thiên nhiên nước ta.
- Sự tương tác giữa đất liền và biển đã duy trì và tăng cường t/c nóng ẩm, gió mùa của thiên nhiên VN.
3) VN là xứ sở của cảnh quan đồi núi:
- Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên VN.
- Cảnh quan đồi núi thay đổi theo đai cao.

4) Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp:
- Thể hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ nước ta và trong từng t/p tự nhiên.
- Biểu hiện qua sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên thành các vùng, miền.(B-N,T-C,T-Đ)
5. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế-xã hội:
- Thuận lợi:  Phát triển một nền kinh tế - xã hội đa dạng và toàn diện ( Nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.)
- Khó khăn: Nhiều thiên tai. Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, suy thoái, mất cân bằng.Nhiều tài nguyên có nguy cơ bị cạn kiệt




 4) Củng cố
: Từ các thông tin sau hãy sắp xếp và hoàn thiện thành sơ đồ để thấy rõ những nguyên nhân đã làm cho thiên nhiên VN phân hóa đa dạng:
- Vị trí địa lí
- Lịch sử phát triển tự nhiên lâu dài, phức tạp.
- Nơi gặp gỡ và chịu tác động của nhiều hệ thống tự nhiên.
- Thiên nhiên VN phân hóa đa dạng, phức tạp.
4) Hoạt động nối tiếp: Trả lời câu hỏi sgk/137. Chuẩn bị bài thực hành 40 




